
Tên đơn vị STT Họ và tên Tên Năm sinh Chức vụ hiện tại Chuyên môn đào tạo

Trình độ 

chuyên môn 

cao nhất

Email Ghi chú

1 Đinh Thị Bắc Bắc 1983 Phó Trưởng Khoa Triết học Thạc sỹ bacdinh83@tdc.edu.vn

2 Trần Cường Cường 1984 Giảng viên
Lý luận và phương pháp dạy học môn

Giáo dục chính trị
Thạc sỹ trancuong@tdc.edu.vn

3 Nguyễn Đức Chánh Chánh 1978 Giảng viên Giáo dục thể chất Thạc sỹ ducchanh.78@tdc.edu.vn

4 Nguyễn Thị Chuẩn Chuẩn 1981 Giảng viên Triết học Thạc sỹ nguyenchuan1@tdc.edu.vn

5 Mai Thế Duy Duy 1982 Giảng viên Khoa học giáo dục Thạc sỹ maitheduy@tdc.edu.vn

6 Nguyễn Quốc Điền Điền 1976 Giảng viên Luật học Thạc sỹ nguyenquocdien@tdc.edu.vn

7 Hoàng Hải Đông Đông 1980 Trưởng bộ môn Chính trị - Pháp luật Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Thạc sỹ haidong114@tdc.edu.vn

8 Trần Thị Hồng Huệ Huệ 1999 Giảng viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học huetth@tdc.edu.vn

9 Lưu Thị Thu Hương Hương 1971 Trưởng Khoa Triết học Thạc sỹ luuhuongkhcb@tdc.edu.vn

10 Bùi Trọng Khôi Khôi 1972 Giảng viên Giáo dục thể chất Thạc sỹ trongkhoi1972@tdc.edu.vn

11 Lê Minh Minh 1981 Giảng viên Giáo dục thể chất Thạc sỹ leminhtb81@tdc.edu.vn

12 Trần Thị Kim Oanh Oanh 1988 Giảng viên Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Thạc sỹ oanhtran1204@tdc.edu.vn

13 Nguyễn Thị Hà Phương Phương 1984 Giảng viên Luật học Thạc sỹ nguyenhaphuong270514@tdc.edu.vn

14 Nguyễn Thành Tín Tín 1998 Giảng viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học tinnt@tdc.edu.vn

15 Trịnh Quốc Tuấn Tuấn 1985 Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất Giáo dục học Tiến sĩ trinhquoctuan@tdc.edu.vn

16 Cao Trần Trí Trí 2002 Giảng viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học trict@tdc.edu.vn

17 Lâm Văn Vũ Vũ 1976
Trưởng bộ môn Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh
Giáo dục thể chất Thạc sỹ lamvu09@tdc.edu.vn

1 Cao Trần Thái Anh Anh 1985 Trưởng bộ môn Mạng máy tính Công nghệ thông tin Thạc sỹ anhctt@tdc.edu.vn

2 Tiêu Kim Cương Cương 1974 Giảng viên Tin học Thạc sỹ cuongtk@tdc.edu.vn

3 Nguyễn Thị Mộng Hằng Hằng 1975 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ hangntm@tdc.edu.vn

4 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 1988 Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm Khoa học máy tính Thạc sỹ hoanghn@tdc.edu.vn

5 Nguyễn Phong Lan Lan 1976 Trưởng bộ môn Đồ họa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật Thạc sỹ nguyenphonglan@tdc.edu.vn

6 Nguyễn Thị Hồng Mỹ Mỹ 1984 Giảng viên Công nghệ thông tin Thạc sỹ mynth@tdc.edu.vn

7 Nguyễn Ngọc Ánh Mỹ Mỹ 1984 Giảng viên Kỹ thuật viễn thông Thạc sỹ nguyenngocanhmy@tdc.edu.vn

8 Nguyễn Hoàng Nguyên Nguyên 1978 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ nguyennh@tdc.edu.vn

9 Phan Thanh Nhuần Nhuần 1987 Giảng viên Khoa học máy tính Đại học ptnhuan@tdc.edu.vn

10 Phan Gia Phước Phước 1985 Giảng viên Công nghệ thông tin Thạc sỹ phuocpg@tdc.edu.vn

11 Lê Diên Tâm Tâm 1987 Giảng viên Mạng máy tính Thạc sỹ tamld@tdc.edu.vn

12 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú Tú 1980 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ tunnc@tdc.edu.vn

13 Mai Kỷ Tuyên Tuyên 1980 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ tuyenmk@tdc.edu.vn

14 Trương Bá Thái Thái 1980 Giảng viên Công nghệ thông tin Thạc sỹ truongbathai@tdc.edu.vn

                          ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Khoa học cơ bản
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15 Bùi Thị Phương Thảo Thảo 1988 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ thaobtp@tdc.edu.vn

16 Lê Hồng Thắng Thắng 1985 Giảng viên Mỹ thuật tạo hình Thạc sỹ lhthang@tdc.edu.vn

17 Lê Thọ Thọ 1975 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ thole@tdc.edu.vn

18 Đoàn Quốc Thuận Thuận 1983 Giảng viên Mỹ thuật công nghiệp Đại học thuanqd@tdc.edu.vn

19 Ngô Minh Anh Thư Thư 1979 Giảng viên Công nghệ thông tin Thạc sỹ thu.ngo@tdc.edu.vn

20 Phan Thị Trinh Trinh 1985 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ trinhpt@tdc.edu.vn

21 Hoàng Công Trình Trình 1977 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ trinhhc@tdc.edu.vn

22 Võ Thành Trung Trung 1977 Trưởng Khoa Công nghệ thông tin Thạc sỹ trunga2@tdc.edu.vn

23 Nguyễn Thị Vân Vân 1987 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ vannt@tdc.edu.vn

24 Nguyễn Thanh Vũ Vũ 1985 Giảng viên Khoa học máy tính Thạc sỹ vunt@tdc.edu.vn

1 Đào Thị Mỹ Chi Chi 1981 Giảng viên Thiết bị mạng & Nhà máy điện Thạc sỹ daothimychi@tdc.edu.vn

2 Nguyễn Đức Chí Chí 1977 Giảng viên Kỹ thuật vô tuyến và điện tử Thạc sỹ ndchi@tdc.edu.vn

3 Lê Phước Đức Đức 1980 Giảng viên
Kỹ thuật điều khiển

và tự động hóa
Thạc sỹ lephuocduc@tdc.edu.vn

4 Nguyễn Trường Giang Giang 1974 Giảng viên Điện khí hóa và cung cấp điện Đại học nguyentruonggiang@tdc.edu.vn

5 Lại Hoàng Hải Hải 1977 Giảng viên Quản trị kinh doanh Thạc sỹ laihoanghai@tdc.edu.vn

6 Nguyễn Thị Ngọc Hoài Hoài 1983 Giảng viên Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Thạc sỹ nguyenthingochoai@tdc.edu.vn

7 Vương Quang Huy Huy 1972 Giảng viên Kỹ thuật điện - điện tử Đại học vuongquanghuy@tdc.edu.vn

8 Võ Hoàng Lan Khuê Khuê 1982 Giảng viên Kỹ thuật điện Thạc sỹ vohoanglankhue@tdc.edu.vn

9 Phạm Văn Lới Lới 1976 Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật điện Thạc sỹ phamvanloi@tdc.edu.vn

10 Nguyễn Phát Lợi Lợi 1988 Giảng viên Kỹ thuật điện Thạc sỹ nguyenphatloi@tdc.edu.vn

11 Trần Thị Thu Lý Lý 1983 Giảng viên Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ tranthithuly@tdc.edu.vn

12 Ngô Xuân Mạnh Mạnh 1977 Giảng viên Thiết bị mạng & Nhà máy điện Thạc sỹ ngoxuanmanh@tdc.edu.vn

13 Nguyễn Thị Họa Mi Mi 1981 Giảng viên Tự động hóa Thạc sỹ nguyenthihoami@tdc.edu.vn

14 Ngô Lâm Ái Ngân Ngân 1980 Giảng viên Thiết bị mạng & Nhà máy điện Thạc sỹ aingan4180@tdc.edu.vn

15 Nguyễn Thị Phong Phong 1974 Giảng viên Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ nguyenthiphong@tdc.edu.vn

16 Lê Minh Phong Phong 1982 Giảng viên Thiết bị mạng & Nhà máy điện Thạc sỹ phongleminh@tdc.edu.vn

17 Trần Thanh Tâm Tâm 1983 Giảng viên Kỹ thuật Cơ điện tử Thạc sỹ tranthanhtam@tdc.edu.vn

18 Lê Minh Tân Tân 1990 Giảng viên Kỹ thuật điện Thạc sỹ leminhtan@tdc.edu.vn

19 Đoàn Chánh Tín Tín 1988 Giảng viên Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ doanchanhtin@tdc.edu.vn

20 Huỳnh Văn Tuấn Tuấn 1982 Giảng viên Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ huynhvantuan@tdc.edu.vn

21 Hoàng Ngọc Tuyến Tuyến 1983 Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ hoangngoctuyen@tdc.edu.vn

22 Nguyễn Ngọc Trí Trí 1986 Giảng viên Công nghệ nhiệt Thạc sỹ nguyenngoctri@tdc.edu.vn

23 Nguyễn Chí Trung Trung 1999 Giảng viên Công nghệ kỹ thuật nhiệt Đại học nctrung@tdc.edu.vn

24 Trần Quốc Trung Trung 1980 Giảng viên Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Thạc sỹ quoctrungddt@tdc.edu.vn

25 Lương Chấn Nguyên Vũ Vũ 1977 Giảng viên Kỹ thuật điện Thạc sỹ luongchannguyenvu@tdc.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện - Điện tử



1 Lê Thành Đạt Đạt 1974 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ lethanhdat@tdc.edu.vn

2 Quãng Minh Đằng Đằng 1987 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ quangminhdang@tdc.edu.vn

3 Phạm Trường Giang Giang 1985 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ phamtruonggiang@tdc.edu.vn

4 Nguyễn Chí Hiếu Hiếu 1983 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ chihieu@tdc.edu.vn

5 Cù Huy Hoài Hoài 1977 Trưởng Khoa
Kỹ thuật máy, thiết bị

và Công nghệ gỗ, giấy
Thạc sỹ cuhuyhoai@tdc.edu.vn

6 Bùi Văn Hoàng Hoàng 1979 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ vanhoangvanhoang@tdc.edu.vn

7 Thái Quang Hoàng Hoàng 1975 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ thaiquanghoang@tdc.edu.vn

8 Phan Quốc Hùng Hùng 1982 Giảng viên Kỹ thuật máy và thiết bị Thạc sỹ phanquochung@tdc.edu.vn

9 Nguyễn Hữu Kha Kha 1972 Giảng viên
Kỹ thuật máy, thiết bị 

và Công nghệ gỗ, giấy
Thạc sỹ nhkha@tdc.edu.vn

10 Nguyễn Văn Hoàng Khánh Khánh 1987 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ ngvanhoangkhanh@tdc.edu.vn

11 Đoàn Xuân Lập Lập 1976 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí Ô tô Thạc sỹ doanxuanlap@tdc.edu.vn

12 Tiêu Hà Hồng Nhân Nhân 1988 Giảng viên Kỹ thuật Ôtô, máy kéo Thạc sỹ tieuhahongnhan@tdc.edu.vn

13 Đoàn Minh Tường Tường 1982 Trưởng bộ môn Điện Ô tô Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ doanminhtuong@tdc.edu.vn

14 Lê Văn Thanh Thanh 1976 Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật máy và thiết bị Thạc sỹ levanthanh@tdc.edu.vn

15 Uông Hoàng Trí Trí 1982 Trưởng bộ môn Khung gầm Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ uonghoangtri@tdc.edu.vn

16 Nguyễn Hùng Việt Việt 1988 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí động lực Thạc sỹ nguyenhungviet@tdc.edu.vn

1 Hồ Phi Anh Anh 1974 Giảng viên Công nghệ chế tạo máy Thạc sỹ hophianh@tdc.edu.vn

2 Nguyễn Văn Dũ Dũ 1979 Phó Trưởng Khoa Cơ khí chế tạo và tự động hóa Thạc sỹ nguyenvandu@tdc.edu.vn

3 Nguyễn Viết Đông Đông 1985 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ nguyenvietdong@tdc.edu.vn

4 Thái Văn Giáp Giáp 1985 Giảng viên Công nghệ chế tạo máy Thạc sỹ thaivangiap2008@tdc.edu.vn

5 Lê Thị Hảo Hảo 1981 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ haolt81@tdc.edu.vn

6 Huỳnh Chí Hỷ Hỷ 1977 Trưởng Khoa Kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ huynhchihy@tdc.edu.vn

7 Đỗ Trung Kiên Kiên 1986 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ dotrungkien@tdc.edu.vn

8 Nguyễn Hùng Linh Linh 1980 Giảng viên Cơ - Điện tử Đại học hunglinhlinh2016@tdc.edu.vn

9 Trương Thị Ngọc Loan Loan 1977 Giảng viên Lý luận và phương pháp dạy học Thạc sỹ ttnloan@tdc.edu.vn

10 Lê Xuân Long Long 1982 Trưởng bộ môn Tiện - Phay Công nghệ chế tạo máy Thạc sỹ xuanlong@tdc.edu.vn

11 Trần Minh Lộc Lộc 1978 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ tranminhloc@tdc.edu.vn

12 Kiều Minh Phước Phước 1982 Giảng viên Công nghệ chế tạo máy Thạc sỹ kieuminhphuoc@tdc.edu.vn

13 Lê Trung Quốc Quốc 1986 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ trungquocle@tdc.edu.vn

14 Trương Đình Sĩ Sĩ 1981 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ truongdinhsi@tdc.edu.vn

15 Phạm Đức Tiến Tiến 1980 Giảng viên Thiết kế máy Đại học phamductien@tdc.edu.vn

16 Phạm Quang Tuấn Tuấn 1974 Giảng viên Kỹ thuật máy và thiết bị Thạc sỹ phamquangtuan@tdc.edu.vn

17 Hoàng Võ Anh Tuấn Tuấn 1986 Giảng viên Kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ hoangvoanhtuan@tdc.edu.vn

18 Bùi Phương Tùng Tùng 1976 Giảng viên Công nghệ chế tạo máy Thạc sỹ buiphuongtungck@tdc.edu.vn

19 Trần Xuân Trinh Trinh 1980 Giảng viên Công nghệ chế tạo máy Thạc sỹ tranxuantrinh@tdc.edu.vn

20 Nguyễn Văn Trung Trung 1987 Trưởng bộ môn Gò - Hàn Kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ trungnguyen@tdc.edu.vn

Khoa Cơ khí Ô tô

Khoa Cơ khí chế tạo máy

mailto:hophianh@tdc.edu.vn


1 Nguyễn Minh Chương Chương 1977 Trưởng Khoa Điều khiển và Tự động hoá Thạc sỹ nguyenminhchuong@tdc.edu.vn

2 Lê Thái Dũng Dũng 1981 Giảng viên Kỹ thuật điều khiểnvà tự động hóa Thạc sỹ lethaidung@tdc.edu.vn

3 Nguyễn Kim Đăng Đăng 1990 Trưởng bộ môn Cơ điện tử Kỹ thuật Cơ điện tử Thạc sỹ kimdang@tdc.edu.vn

4 Hoàng Minh Hạnh Hạnh 1985 Giảng viên Tự động hóa Thạc sỹ hanhhm@tdc.edu.vn

5 Nguyễn Ngọc Linh Linh 1977 Giảng viên Thiết bị mạng & Nhà máy điện Thạc sỹ nguyenngoclinh@tdc.edu.vn

6 Nguyễn Duy Phú Phú 1990 Giảng viên Cơ điện tử Đại học phund@tdc.edu.vn

7 Nguyễn Ngô Thanh Tân Tân 1979 Giảng viên Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Thạc sỹ tannnt@tdc.edu.vn

8 Nguyễn Chí Thành Thành 1981 Giảng viên Cơ điện tử Thạc sỹ thanhcn@tdc.edu.vn

9 Trầm Tiến Thịnh Thịnh 1979 Trưởng bộ môn Tự động hóa Tự động hóa Thạc sỹ tramtienthinh@tdc.edu.vn

10 Trần Hồng Văn Văn 1980 Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật chính xác Tiến sĩ trahova@tdc.edu.vn

1 Trần Ngọc Hân Hân 1982 Giảng viên Kinh tế nông nghiệp Thạc sỹ tranngochan@tdc.edu.vn

2 Phan Thị Thương Huyền Huyền 1977 Giảng viên Kinh tế Thạc sỹ huyenphan@tdc.edu.vn

3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Huyền 1978 Giảng viên Kinh tế nông nghiệp Thạc sỹ nguyenhuyen@tdc.edu.vn

4 Lê Bảo Linh Linh 1980 Giảng viên Kinh doanh và quản lý Thạc sỹ lebaolinh@tdc.edu.vn

5 Lê Thị Mộng Linh Linh 1981 Giảng viên Kinh tế nông nghiệp Thạc sỹ lethimonglinh@tdc.edu.vn

6 Trần Điệp Kiều Ngân Ngân 1977 Giảng viên Quản trị kinh doanh Tiến sĩ ngankieu98@tdc.edu.vn

7 Nguyễn Thị Thái Nguyên Nguyên 1980 Giảng viên Quản trị kinh doanh Thạc sỹ thainguyen@tdc.edu.vn

8 Lê Thị Thanh Nhàn Nhàn 1988 Giảng viên Quản trị kinh doanh Thạc sỹ le.nhan309@tdc.edu.vn

9 Nguyễn Quang Nhân Nhân 1974 Giảng viên Quản trị kinh doanh Thạc sỹ nguyenquangnhan@tdc.edu.vn

10 Đặng Thị Uyên Phương Phương 1973 Giảng viên Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng Thạc sỹ phuong.dang@tdc.edu.vn

11 Huỳnh Song Toàn Toàn 1982 Giảng viên Kinh tế học Thạc sỹ huynhsongtoan@tdc.edu.vn

12 Nguyễn Tấn Tới Tới 1984 Giảng viên Kinh tế thương mại Thạc sỹ nguyentantoi@tdc.edu.vn

13 Nguyễn Minh Tuấn Tuấn 1976 Giảng viên Quản trị kinh doanh Tiến sĩ nguyenminhtuan7619@tdc.edu.vn

14 Nguyễn Lê Hà Thanh Thanh 1987 Giảng viên Quản trị kinh doanh Thạc sỹ nlhathanh@tdc.edu.vn

15 Trần Lý Phương Thảo Thảo 1982 Giảng viên Kinh tế nông nghiệp Thạc sỹ tranlyphuongthao@tdc.edu.vn

16 Trần Thị Thảo Thảo 1984 Giảng viên Quản trị kinh doanh Thạc sỹ tthao.tran42@tdc.edu.vn

17 Đinh Thùy Trâm Trâm 1984 Giảng viên Quản trị kinh doanh Thạc sỹ dinhthuytram@tdc.edu.vn

18 Lê Minh Trung Trung 1975 Giảng viên Quản trị Tiến sĩ leminhtrung@tdc.edu.vn

19 Dương Quốc Việt Việt 1975 Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh Thạc sỹ viet.duongquoc@tdc.edu.vn

Khoa Công nghệ tự động

Khoa Quản trị Kinh doanh



1 Lê Thị Tú Anh Anh 1985 Giảng viên Kinh tế Thạc sỹ letuanh@tdc.edu.vn

2 Phan Thanh Đê Đê 1979 Giảng viên Quản trị kinh doanh Thạc sỹ phanthanhde@tdc.edu.vn

3 Nguyễn Thị Hữu Hạnh Hạnh 1981 Giảng viên Kinh tế Thạc sỹ nthuuhanh@tdc.edu.vn

4 Nguyễn Thị Hạnh Hạnh 1986 Giảng viên Kế toán Thạc sỹ nguyenhanh1402@tdc.edu.vn

5 Huỳnh Thị Hiền Hiền 1982 Giảng viên Kế toán Thạc sỹ hienhuynh@tdc.edu.vn

6 Trần Hóa Hóa 1977 Giảng viên Kế toán Thạc sỹ tranhoa1511@tdc.edu.vn

7 Cao Phước Kiên Kiên 1978 Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng Thạc sỹ kiencp@tdc.edu.vn

8 Nguyễn Thị Minh Minh 1977 Giảng viên Kế toán & kiểm toán Thạc sỹ nguyenthiminh@tdc.edu.vn

9 Văn Thị Hồng Nhung Nhung 1970 Giảng viên Tài chính - Ngân hàng Thạc sỹ vhnhung@tdc.edu.vn

10 Trần Thị Tùng Tùng 1986 Giảng viên Kế toán Thạc sỹ tungtran0703@tdc.edu.vn

11 Nguyễn Thân Thân 1981 Giảng viên Kinh tế nông nghiệp Thạc sỹ thannguyen@tdc.edu.vn

12 Phạm Thị Thanh Thủy Thủy 1979 Giảng viên Quản trị tài chính Thạc sỹ thanhthuy271279@tdc.edu.vn

13 Huỳnh Ngọc Anh Thư Thư 1975 Giảng viên Tài chính - Ngân hàng Thạc sỹ anhthu@tdc.edu.vn

14 Lê Văn Thừa Thừa 1988 Giảng viên Kế toán Thạc sỹ levanthua1987@tdc.edu.vn

15 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trinh 1981 Giảng viên Tài chính - Ngân hàng Thạc sỹ trinhkttc@tdc.edu.vn

16 Nguyễn Thị Viên Viên 1984 Giảng viên Kế toán Thạc sỹ viennguyen@tdc.edu.vn

1 Châu Văn Bình Bình 1989 Giảng viên Du lịch Thạc sỹ cvbinh@tdc.edu.vn

2 Nguyễn Thị Ngọc Hân Hân 1985 Giảng viên Du lịch Thạc sỹ nguyenthingochan@tdc.edu.vn

3 Nguyễn Việt Hương Hương 1986 Giảng viên Công nghệ môi trường Thạc sỹ huongviet@tdc.edu.vn

4 Nguyễn Thái Đăng Khoa Khoa 1982 Trưởng Khoa Kinh tế nông nghiệp Thạc sỹ nguyenthaidangkhoa@tdc.edu.vn

5 Nguyễn Thị Mai Mai 1984 Phó Trưởng Khoa Du lịch Thạc sỹ nguyenmai@tdc.edu.vn

6 Lê Thanh Quế Quế 1987 Trưởng bộ môn Nhà hàng Quản lý kinh tế Thạc sỹ thanhque@tdc.edu.vn

7 Nguyễn Văn Tiến Tiến 1983 Giảng viên Quản trị kinh doanh Thạc sỹ vantien2582004@tdc.edu.vn

8 Nguyễn Hoàng Thịnh Thịnh 1984 Giảng viên Việt Nam học Thạc sỹ nguyenhoangthinh@tdc.edu.vn

9 Lê Văn Trọng Trọng 1983 Giảng viên Lịch sử Việt Nam Thạc sỹ levantrong@tdc.edu.vn

Khoa Tài chính - Kế toán

Khoa Du lịch



1 Nguyễn Thị Thúy Anh Anh 1990 Giảng viên
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

Tiếng Anh
Thạc sỹ thuyanhnguyen@tdc.edu.vn

2 Đỗ Thị Bích Dân Dân 1986 Giảng viên Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh Thạc sỹ bichdan@tdc.edu.vn

3 Đỗ Thị Dung Dung 1978 Giảng viên Giáo dục học Thạc sỹ dungdo@tdc.edu.vn

4 Phạm Thị Kim Hoa Hoa 1972 Giảng viên Giáo dục học Thạc sỹ hoapham@tdc.edu.vn

5 Lê Tấn Hùng Hùng 1972 Trưởng Khoa Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh Thạc sỹ letanhung@tdc.edu.vn

6 Trịnh Vương Khôi Khôi 1987 Phó Trưởng Khoa
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

Tiếng Anh
Thạc sỹ vuongkhoitrinh0387@tdc.edu.vn

7 Lê Phương Ngọc Ngọc 1982 Giảng viên
Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác 

(TESOL)
Thạc sỹ lpngoc@tdc.edu.vn

8 Trần Thảo Nguyên Nguyên 1981 Giảng viên
Lý luận và phương pháp dạy học

Tiếng Anh
Thạc sỹ tranthaonguyen@tdc.edu.vn

9 Nguyễn Thị Kim Phú Phú 1973 Giảng viên Ngôn ngữ học Thạc sỹ kimphu73@tdc.edu.vn

10 Phạm Nguyễn Hoài Phương Phương 1982 Giảng viên
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

Tiếng Anh
Thạc sỹ hoaiphuong@tdc.edu.vn

11 Phạm Hoàng Minh Thảo Thảo 1978 Giảng viên
Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

(TESOL)
Thạc sỹ thaopham@tdc.edu.vn

12 Bùi Phương Trâm Trâm 1990 Giảng viên
Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác 

(TESOL)
Thạc sỹ phuongtram3105@tdc.edu.vn

13 Nguyễn Văn Viên Viên 1981 Giảng viên
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

Tiếng Anh
Thạc sỹ vien1981@tdc.edu.vn

1 Phạm Nguyễn Như An An 1986 Phó Trưởng Khoa Hàn Quốc học Đại học anpnn@tdc.edu.vn

2 Nguyễn Thị Thanh Huệ Huệ 1989 Giảng viên Hàn Quốc học Đại học ntth@tdc.edu.vn

3 Đoàn Thị Kiều Loan Loan 1978 Giảng viên Châu Á học Thạc sỹ loandoan@tdc.edu.vn

4 Nguyễn Duy Ngọc Ngọc 1990 Giảng viên Giáo dục tiếng Hàn Quốc Thạc sỹ duyngoc1206@tdc.edu.vn

5 Phạm Lê Thanh Nhã Nhã 1997 Giảng viên Quan hệ Quốc tế Thạc sỹ pltnha@tdc.edu.vn

6 Bùi Thanh Phương Phương 1991 Giảng viên Đông Phương học Đại học tphuong@tdc.edu.vn

7 Đỗ Thị Kim Sương Sương 1991 Giảng viên Đông Phương học Đại học suongdtk@tdc.edu.vn

8 Bùi Thị Uyên Uyên 1975 Giảng viên Châu Á học Thạc sỹ btuyen26@tdc.edu.vn

9 Trần Thị Vân Yên Yên 1977 Trưởng Khoa Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu Tiến sĩ tranvanyen@tdc.edu.vn

Khoa Tiếng Hàn

Khoa Tiếng Anh



1 Nguyễn Thị Kim Chi Chi 1980 Giảng viên Nhật Bản học Đại học kimchi@tdc.edu.vn

2 Trần Nhật Huy Huy 1994 Giảng viên Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học huytn@tdc.edu.vn

3 Huỳnh Ngọc Liên Liên 1997 Giảng viên Nhật Bản học Đại học hnlien@tdc.edu.vn

4 Phạm Trúc Quỳnh Như Như 1994 Giảng viên Nhật Bản học Đại học phamtrucquynhnhu@tdc.edu.vn

5 Dương Thị Thu Sương Sương 1990 Giảng viên Nhật Bản học Đại học thusuong@tdc.edu.vn

6 Nguyễn Thùy Tiên Tiên 1989 Trưởng bộ môn Tiếng Nhật Châu Á học Thạc sỹ thuytien@tdc.edu.vn

7 Nguyễn Sinh Tùng Tùng 1978 Giảng viên Việt Nam học Thạc sỹ tungns@tdc.edu.vn

Phòng Công tác Chính trị - HSSV Tô Thanh My My 1991 Trưởng Phòng Triết học Thạc sỹ tothanhmy@tdc.edu.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính Phạm Quỳnh Như Như 1982 Phó Trưởng phòng Kinh tế Thạc sỹ phamquynhnhu@tdc.edu.vn

Dương Đức Phú Phú 1984 Phó Trưởng phòng Giáo dục học Thạc sỹ phudd@tdc.edu.vn

Tôn Ngọc Triều Triều 1981 Trưởng Phòng Kỹ thuật điện Tiến sĩ tonngoctrieu@tdc.edu.vn

Phòng Quản lý thiết bị - Cơ sở vật chất Võ Ngọc Bảo Bảo 1981 Trưởng Phòng Quản trị tài chính Thạc sỹ ngocbao0502@tdc.edu.vn

Phòng Thanh tra - Pháp chế -

Đảm bảo chất lượng
Lê Thị Hạnh Xuân Xuân 1975 Phó Trưởng phòng Quản trị kinh doanh Thạc sỹ xuanle@tdc.edu.vn

Trần Dương Phương Anh Anh 1985 Phó Trưởng phòng Văn hóa học Thạc sỹ phuonganhtran@tdc.edu.vn

Huỳnh Thiên Vũ Vũ 1981 Trưởng Phòng Luật học Thạc sỹ huynhthienvu@tdc.edu.vn

Nguyễn Thị Tuyết Nga Nga 1975 Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Đại học tuyetnga@tdc.edu.vn

Nguyễn Thị Diễm Ý Ý 1969 Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục học Thạc sỹ yntd@tdc.edu.vn

Bùi Quang Khải Khải 1974 Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ chế tạo máy Thạc sỹ khaibq@tdc.edu.vn

Dương Minh Tú Tú 1979 Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật điện - điện tử Đại học dmtu61@tdc.edu.vn

Trung tâm Thư viện Văn Thị Diễm Thi Thi 1981 Giám đốc Trung tâm Quản lý văn hóa Thạc sỹ vanthidiemthi@tdc.edu.vn

Trung tâm Truyền thông

và Tư vấn tuyển sinh
Nguyễn Thùy Châu Châu 1978 Giám đốc Trung tâm Luật học Thạc sỹ nguyenthuychau@tdc.edu.vn

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trung tâm Công nghệ thông tin và Quản lý 

cơ sở dữ liệu

Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực

và Hợp tác doanh nghiệp

Phòng Quản lý Đào tạo

Bộ môn Tiếng Nhật


